
Môn 1 Môn 2 Môn 3

1 WB0013 Bùi Bảo Thái 05/10/1998 164617946 D510205 Công nghệ kỹ thuật ôtô 0 2NT Toán Vật lý Hóa 
học 7,25 6,40 4,80 1,00 19,50

2 00019 Bùi Hùng Cường 05/05/1998 168567818 D510201 Công nghệ kỹ thuật cơ khí 0 2NT Toán Vật lý Anh 
văn 6,25 7,20 3,68 1,00 18,25

3 00067 Bùi Ngọc Trưởng 05/06/1998 036098000721 D480201 Công nghệ thông tin 0 2NT Toán Vật lý Hóa 
học 6,50 7,60 4,80 1,00 20,00

4 10028 Bùi Quốc Toản 26/05/1998 163462122 D510205 Công nghệ kỹ thuật ôtô 0 2NT Toán Vật lý Hóa 5,00 7,00 6,40 1,00 19,50

Điểm 
môn 2

Điểm 
môn 3ĐT

TRƯỜNG ĐẠI HỌC
SƯ PHẠM KỸ THUẬT NAM ĐỊNH

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH HCQ NĂM 2016

DANH SÁCH THÍ SINH  
TRÚNG TUYỂN ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT - ĐỢT I NĂM 2016

Xét tuyển theo phương thức dựa vào kết quả Kỳ thi THPT quốc gia

KV
Tổ hợp xét

Tên ngànhHọ tênSTT Mã hồ sơ Số CMND/
CCCDNgày sinh

(Kèm theo Thông báo số162/TB-HĐTSHCQ ngày 13 tháng 8 năm 2016 của Chủ tịch Hội đồng tuyển sinh )

Tổng 
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môn 1

Điểm 
ưu tiên

4 10028 Bùi Quốc Toản 26/05/1998 163462122 D510205 Công nghệ kỹ thuật ôtô 0 2NT Toán Vật lý Hóa 
học 5,00 7,00 6,40 1,00 19,50

5 00075 Bùi Thị Hương 23/08/1998 163415178 D480201 Công nghệ thông tin 0 2NT Toán Ngữ 
văn

Anh 
văn 6,50 6,00 4,30 1,00 17,75

6 00072 Đặng Thị Hồng 20/03/1998 036198005988 D480201 Công nghệ thông tin 0 2NT Toán Vật lý Hóa 
học 6,50 7,00 5,80 1,00 20,25

7 WB0010 Điền Quang Huy 13/02/1998 164620179 D510303 Công nghệ kỹ thuật điều 
khiển và tự động hóa 0 2 Toán Vật lý Hóa 

học 7,00 6,20 4,80 0,50 18,50

8 00080 Đinh Minh Đắc 09/09/1998 163462104 D510205 Công nghệ kỹ thuật ôtô 0 2NT Toán Vật lý Hóa 
học 4,25 5,80 6,40 1,00 17,50

9 00096 Đinh Trượng Đạt 01/03/1998 163411426 D510202 Công nghệ chế tạo máy 0 2 Toán Vật lý Hóa 
học 6,25 8,20 8,20 0,50 23,25

10 00071 Đỗ Thanh Tùng 17/02/1998 036098004497 D480201 Công nghệ thông tin 0 2 Toán Vật lý Anh 
văn 6,25 6,60 6,18 0,50 19,50

11 00044 Đỗ Xuân Thịnh 21/10/1998 036098006542 D510205 Công nghệ kỹ thuật ôtô 0 2 Toán Vật lý Anh 
văn 6,75 6,00 4,00 0,50 17,25

12 00036 Đoàn Công Thành 18/09/1998 163390053 D510301 Công nghệ kỹ thuật điện, 
điện tử 0 2 Toán Vật lý Hóa 

học 6,00 6,60 6,00 0,50 19,00

13 00098 Đoàn Tăng Đạt 26/05/1998 152193185 D510205 Công nghệ kỹ thuật ôtô 0 2NT Toán Vật lý Anh 
văn 6,75 5,80 6,35 1,00 20,00
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14 00060 Dương Ngọc Duy 01/07/1998 164621693 D510205 Công nghệ kỹ thuật ôtô 0 1 Toán Vật lý Hóa 
học 3,75 6,60 5,40 1,50 17,25

15 WB0006 Hồ Văn Giao 23/10/1998 187750385 D510202 Công nghệ chế tạo máy 0 2NT Toán Vật lý Hóa 
học 5,25 7,40 5,00 1,00 18,75

16 WB0017 Hỏa Thị Anh 22/09/1998 175065201 D480201 Công nghệ thông tin 0 1 Toán Vật lý Hóa 
học 6,00 6,20 5,60 1,50 19,25

17 00016 Hoàng Đức Hoan 27/11/1998 036098004416 D510301 Công nghệ kỹ thuật điện, 
điện tử 0 2NT Toán Vật lý Hóa 

học 4,75 6,20 7,00 1,00 19,00

18 00049 Hoàng Văn Dũng 01/12/1998 036098004501 D510301 Công nghệ kỹ thuật điện, 
điện tử 0 2 Toán Vật lý Hóa 

học 7,00 6,60 6,40 0,50 20,50

19 00051 Hoàng Văn Thành 07/06/1998 036098005808 D480201 Công nghệ thông tin 0 2NT Toán Vật lý Hóa 
học 6,75 6,40 5,80 1,00 20,00

20 10046 Hứa Thị Khuyến 15/04/1998 122267692 D480201 Công nghệ thông tin 1 1 Toán Ngữ 
văn

Anh 
văn 3,75 6,50 4,38 3,50 18,2520 10046 Hứa Thị Khuyến 15/04/1998 122267692 D480201 Công nghệ thông tin 1 1 Toán văn văn 3,75 6,50 4,38 3,50 18,25

21 00084 Lê Minh Huấn 27/04/1998 163410339 D510205 Công nghệ kỹ thuật ôtô 0 2NT Toán Vật lý Hóa 
học 7,25 6,80 5,60 1,00 20,75

22 00089 Lê Trần Nhật Hưng 16/10/1998 036098000206 D510201 Công nghệ kỹ thuật cơ khí 0 2 Toán Vật lý Anh 
văn 6,25 7,00 3,70 0,50 17,50

23 10055 Mai Xuân Tiến 18/11/1998 036098005298 D510201 Công nghệ kỹ thuật cơ khí 0 2NT Toán Vật lý Hóa 
học 6,75 5,60 4,80 1,00 18,25

24 00101 Ngô Thịnh Hưng 08/04/1998 163343832 D510205 Công nghệ kỹ thuật ôtô 0 2 Toán Vật lý Hóa 
học 6,50 5,80 5,00 0,50 17,75

25 WB0004 Nguyễn Anh Cương 21/01/1998 152227161 D510303 Công nghệ kỹ thuật điều 
khiển và tự động hóa 0 2NT Toán Vật lý Anh 

văn 7,00 6,40 4,00 1,00 18,50

26 WB0001 Nguyễn Công Đức 23/05/1998 187657852 D510303 Công nghệ kỹ thuật điều 
khiển và tự động hóa 0 2NT Toán Hóa 

học
Sinh 
học 5,50 6,80 5,00 1,00 18,25

27 00001 Nguyễn Đăng Hòa 31/08/1998 036098000709 D510303 Công nghệ kỹ thuật điều 
khiển và tự động hóa 0 2 Toán Vật lý Anh 

văn 5,50 6,60 4,63 0,50 17,25

28 00055 Nguyễn Đức Anh 22/04/1998 175073020 D510205 Công nghệ kỹ thuật ôtô 0 2NT Toán Vật lý Hóa 
học 6,75 6,40 5,40 1,00 19,50

29 00112 Nguyễn Đức Anh 21/06/1994 163130816 D510301 Công nghệ kỹ thuật điện, 
điện tử 0 2 Toán Vật lý Hóa 

học 5,25 6,00 5,40 0,50 17,25
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30 00061 Nguyễn Đức Duy 27/12/1998 163448302 D510205 Công nghệ kỹ thuật ôtô 0 2NT Toán Vật lý Hóa 
học 7,25 6,60 5,00 1,00 19,75

31 00035 Nguyễn Hoàng Anh 10/07/1998 152203504 D510202 Công nghệ chế tạo máy 0 2NT Toán Vật lý Anh 
văn 5,25 7,60 3,75 1,00 17,50

32 00052 Nguyễn Mạnh Cường 23/11/1998 036098001479 D510303 Công nghệ kỹ thuật điều 
khiển và tự động hóa 0 2NT Toán Vật lý Hóa 

học 6,25 7,80 5,40 1,00 20,50

33 00066 Nguyễn Nhất Duy 14/08/1998 036098003813 D510205 Công nghệ kỹ thuật ôtô 6 2NT Toán Vật lý Hóa 
học 6,50 5,80 5,60 2,00 20,00

34 00105 Nguyễn Thanh Bình 10/12/1998 152202061 D510205 Công nghệ kỹ thuật ôtô 0 2NT Toán Vật lý Hóa 
học 6,75 7,20 7,00 1,00 22,00

35 00093 Nguyễn Thị Quỳnh 14/10/1998 035198000098 D480201 Công nghệ thông tin 0 2NT Toán Vật lý Hóa 
học 6,50 7,00 5,80 1,00 20,25

36 00092 Nguyễn Thị Quỳnh Trang 30/03/1998 036198005891 D480201 Công nghệ thông tin 0 2NT Toán Ngữ 
văn

Anh 
văn 5,50 7,00 4,05 1,00 17,5036 00092 Nguyễn Thị Quỳnh Trang 30/03/1998 036198005891 D480201 Công nghệ thông tin 0 2NT Toán văn văn 5,50 7,00 4,05 1,00 17,50

37 00008 Nguyễn Trọng Thường 01/10/1998 152203353 D510301 Công nghệ kỹ thuật điện, 
điện tử 0 2NT Toán Vật lý Hóa 

học 5,50 6,40 5,20 1,00 18,00

38 00107 Nguyễn Trường Giang 01/01/1998 164621774 D510303 Công nghệ kỹ thuật điều 
khiển và tự động hóa 0 1 Toán Hóa 

học
Sinh 
học 5,50 5,00 5,60 1,50 17,50

39 10057 Nguyễn Tuấn Anh 12/10/1998 164626311 D510303 Công nghệ kỹ thuật điều 
khiển và tự động hóa 0 2NT Toán Vật lý Hóa 

học 6,25 6,40 5,00 1,00 18,75

40 00085 Nguyễn Văn Dần 01/06/1998 036098002783 D510303 Công nghệ kỹ thuật điều 
khiển và tự động hóa 0 2NT Toán Vật lý Hóa 

học 7,25 6,60 6,40 1,00 21,25

41 00102 Nguyễn Văn Dũng 10/09/1997 174682839 D510202 Công nghệ chế tạo máy 0 2NT Toán Vật lý Hóa 
học 6,25 5,20 6,00 1,00 18,50

42 WB0016 Nguyễn Văn Trường 14/10/1998 163387131 D510301 Công nghệ kỹ thuật điện, 
điện tử 0 2NT Toán Vật lý Hóa 

học 6,00 6,20 5,40 1,00 18,50

43 00095 Nguyễn Việt Linh 08/11/1998 036098000577 D510205 Công nghệ kỹ thuật ôtô 0 2 Toán Vật lý Hóa 
học 5,25 7,60 6,40 0,50 19,75

44 00030 Nguyễn Vũ Trung 12/07/1998 036098004683 D510301 Công nghệ kỹ thuật điện, 
điện tử 0 2NT Toán Vật lý Hóa 

học 5,00 7,00 6,20 1,00 19,25

45 00087 Nguyễn Xuân Động 05/04/1997 163452185 D510301 Công nghệ kỹ thuật điện, 
điện tử 0 2NT Toán Vật lý Hóa 

học 6,50 6,00 6,00 1,00 19,50

3



Môn 1 Môn 2 Môn 3

Điểm 
môn 2

Điểm 
môn 3ĐT KV

Tổ hợp xét
Tên ngànhHọ tênSTT Mã hồ sơ Số CMND/

CCCDNgày sinh Tổng 
điểm

Mã 
ngành

Điểm 
môn 1

Điểm 
ưu tiên

46 00013 Nông Quang Minh 28/09/1998 036098004490 D510301 Công nghệ kỹ thuật điện, 
điện tử 0 2 Toán Vật lý Hóa 

học 5,75 4,40 6,40 0,50 17,00

47 00028 Phạm Minh Đức 04/05/1998 163434435 D510301 Công nghệ kỹ thuật điện, 
điện tử 0 2 Toán Vật lý Hóa 

học 6,25 6,00 5,40 0,50 18,25

48 00110 Phạm Phúc Tuyên 09/09/1998 163349278 D510201 Công nghệ kỹ thuật cơ khí 0 2NT Toán Vật lý Hóa 
học 5,50 5,80 5,80 1,00 18,00

49 00043 Phạm Phương Nam 15/08/1998 163411785 D510301 Công nghệ kỹ thuật điện, 
điện tử 0 2NT Toán Vật lý Hóa 

học 5,00 6,00 5,40 1,00 17,50

50 00038 Phạm Thanh Tùng 14/08/1998 163448205 D510303 Công nghệ kỹ thuật điều 
khiển và tự động hóa 0 2NT Toán Vật lý Hóa 

học 6,75 5,20 5,80 1,00 18,75

51 00113 Phạm Văn Đại 07/03/1998 163349283 D510205 Công nghệ kỹ thuật ôtô 0 2NT Toán Vật lý Hóa 
học 6,50 5,80 5,60 1,00 19,00

52 00025 Phạm Văn Giang 09/10/1998 168602361 D510303 Công nghệ kỹ thuật điều 
khiển và tự động hóa 0 2NT Toán Vật lý Hóa 

học 4,75 7,00 4,60 1,00 17,2552 00025 Phạm Văn Giang 09/10/1998 168602361 D510303 khiển và tự động hóa 0 2NT Toán Vật lý học 4,75 7,00 4,60 1,00 17,25

53 WB0022 Phạm Văn Sỹ 14/03/1998 163418945 D510301 Công nghệ kỹ thuật điện, 
điện tử 0 2NT Toán Vật lý Hóa 

học 6,25 7,80 6,40 1,00 21,50

54 00018 Phạm Văn Tiệm 16/01/1998 163448333 D510205 Công nghệ kỹ thuật ôtô 0 2NT Toán Vật lý Hóa 
học 6,00 6,40 4,00 1,00 17,50

55 00009 Phạm Văn Trà 17/04/1998 152228958 D510205 Công nghệ kỹ thuật ôtô 0 2NT Toán Vật lý Hóa 
học 6,00 5,80 5,20 1,00 18,00

56 00003 Phạm Văn Tuyển 19/12/1998 036098000370 D510301 Công nghệ kỹ thuật điện, 
điện tử 0 2NT Toán Vật lý Hóa 

học 6,00 5,60 5,40 1,00 18,00

57 10042 Phùng Thị Thanh Huyền 10/09/1998 163440062 D480201 Công nghệ thông tin 0 2 Toán Vật lý Hóa 
học 5,75 6,00 5,80 0,50 18,00

58 WB0011 Tạ Quang Đức 24/03/1998 164617707 D510205 Công nghệ kỹ thuật ôtô 0 2 Toán Vật lý Hóa 
học 7,25 6,00 6,60 0,50 20,25

59 00015 Trần Anh Tú 08/11/1998 163434555 D510202 Công nghệ chế tạo máy 0 2 Toán Vật lý Hóa 
học 6,50 5,60 6,80 0,50 19,50

60 00007 Trần Đức Anh 11/04/1998 168616668 D510303 Công nghệ kỹ thuật điều 
khiển và tự động hóa 0 2NT Toán Vật lý Hóa 

học 7,00 5,80 3,60 1,00 17,50

61 10035 Trần Đức Thắng 16/05/1998 036098000515 D510205 Công nghệ kỹ thuật ôtô 0 2NT Toán Vật lý Hóa 
học 5,75 7,20 5,80 1,00 19,75
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62 00042 Trần Hoàng Thương 07/05/1998 036198000165 D480201 Công nghệ thông tin 7 2 Toán Vật lý Hóa 
học 7,75 6,40 5,80 1,50 21,50

63 00012 Trần Kim Vinh 01/11/1998 035098000956 D510301 Công nghệ kỹ thuật điện, 
điện tử 0 2NT Toán Vật lý Hóa 

học 6,50 6,20 6,00 1,00 19,75

64 00057 Trần Mạnh Quân 20/11/1998 152217860 D510205 Công nghệ kỹ thuật ôtô 0 2NT Toán Vật lý Anh 
văn 6,75 6,20 3,23 1,00 17,25

65 00069 Trần Minh Quang 18/02/1998 163434250 D510301 Công nghệ kỹ thuật điện, 
điện tử 0 2 Toán Vật lý Hóa 

học 6,25 5,40 5,00 0,50 17,25

66 00122 Trần Minh Thắng 10/06/1998 036098003584 D510301 Công nghệ kỹ thuật điện, 
điện tử 0 2 Toán Vật lý Hóa 

học 6,25 6,60 6,00 0,50 19,25

67 00026 Trần Quang Hào 17/05/1998 163423305 D510301 Công nghệ kỹ thuật điện, 
điện tử 0 2NT Toán Vật lý Hóa 

học 5,75 6,20 5,00 1,00 18,00

68 WB0002 Trần Thị Bích 23/11/1992 163039826 D480201 Công nghệ thông tin 0 2NT Toán Vật lý Hóa 
học 5,75 7,40 4,40 1,00 18,5068 WB0002 Trần Thị Bích 23/11/1992 163039826 D480201 Công nghệ thông tin 0 2NT Toán Vật lý học 5,75 7,40 4,40 1,00 18,50

69 00115 Trần Văn Đức 02/10/1998 152195512 D510205 Công nghệ kỹ thuật ôtô 0 2NT Toán Vật lý Hóa 
học 4,50 6,40 5,00 1,00 17,00

70 00024 Trần Văn Dũng 17/12/1998 036098001701 D510205 Công nghệ kỹ thuật ôtô 0 2NT Toán Vật lý Hóa 
học 6,00 5,40 5,20 1,00 17,50

71 WB0026 Trần Văn Toán 14/04/1998 036098005680 D510301 Công nghệ kỹ thuật điện, 
điện tử 0 2NT Toán Vật lý Hóa 

học 5,00 6,20 5,20 1,00 17,50

72 00020 Trần Việt Cường 19/07/1996 163279678 D480201 Công nghệ thông tin 3 2 Toán Vật lý Hóa 
học 5,25 4,00 6,60 2,50 18,25

73 00032 Trịnh Đắc Bằng 24/12/1998 036098003511 D480201 Công nghệ thông tin 0 2NT Toán Vật lý Hóa 
học 7,00 5,40 5,40 1,00 18,75

74 00005 Trịnh Minh Đức 11/08/1998 163411421 D510303 Công nghệ kỹ thuật điều 
khiển và tự động hóa 0 2 Toán Vật lý Anh 

văn 6,50 7,00 3,63 0,50 17,75

75 00058 Trịnh Văn Kiên 05/07/1998 175023795 D510303 Công nghệ kỹ thuật điều 
khiển và tự động hóa 0 1 Toán Vật lý Hóa 

học 6,75 4,40 5,80 1,50 18,50

76 00065 Trịnh Văn Tùng 06/03/1998 168617025 D510303 Công nghệ kỹ thuật điều 
khiển và tự động hóa 0 2 Toán Vật lý Hóa 

học 8,00 7,00 5,00 0,50 20,50

77 00094 Trương Văn Thảo 03/09/1998 168575227 D510301 Công nghệ kỹ thuật điện, 
điện tử 0 2NT Toán Vật lý Hóa 

học 6,00 6,40 6,40 1,00 19,75
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78 00083 Võ Tấn Phúc 12/10/1998 231142831 D510205 Công nghệ kỹ thuật ôtô 0 1 Toán Vật lý Hóa 
học 5,75 6,60 7,20 1,50 21,00

79 00123 Vũ Thanh Thành 10/06/1987 151732628 D510301 Công nghệ kỹ thuật điện, 
điện tử 0 2NT Toán Hóa 

học
Sinh 
học 4,75 5,20 6,60 1,00 17,50

80 00054 Vũ Tiến Dũng 24/01/1998 036098000340 D510303 Công nghệ kỹ thuật điều 
khiển và tự động hóa 0 2NT Toán Vật lý Hóa 

học 6,50 5,60 6,00 1,00 19,00

81 WB0009 Vũ Văn Quân 01/07/1998 142825180 D510301 Công nghệ kỹ thuật điện, 
điện tử 0 2NT Toán Vật lý Hóa 

học 6,67 7,40 6,40 1,00 21,50

Ấn định danh sách có 81 thí sinh trúng tuyển ./.

TM. HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH HCQ NĂM 2016
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG

Nam Định, ngày 13 tháng 8 năm 2016

HIỆU TRƯỞNG
TS. Trần Văn Khiêm

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG

(Đã ký)
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